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Câu 1. Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật
   A. cho phép làm. 	B. quy định làm.	 C. bắt buộc làm.	 D. khuyến khích làm
Câu 2. Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là
   A. sử dụng pháp luật.					B. thi hành pháp luật.
   C. tuân thủ pháp luật.					D. áp dụng pháp luật.
Câu 3. Hành vi trái pháp luật mang tính có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, làm xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là
   A. xâm phạm pháp luật.					B. trái pháp luật.	
   C. vi phạm pháp luật.					D. tuân thủ pháp luật.
Câu 4. Mọi công dân đều được hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về
   A. quyền và trách nhiệm.					B. quyền và nghĩa vụ .	
   C. nghĩa vụ và trách nhiệm.				D. trách nhiệm pháplí.
Câu 5. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc tôn trọng danh dự, uy tín của nhau là bình đẳng 
   A. trong quan hệ nhân thân.				B. trong quan hệ tài sản.
   C. trong quan hệ việc làm.				D. trong quan hệ nhà ở.
Câu 6. Hành vi nào sau đây vi phạm nội dung bình đẳng giữa cha mẹ và con?
   A. Cha mẹ cùng nhau yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc và tôn trọng ý kiến của con.
   B. Cha mẹ phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, con ruột và con nuôi.
   C. Cha mẹ chăm lo việc học tập và phát triển lành mạnh của con về mọi mặt.
   D. Cha mẹ không xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật.
Câu 7. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua
   A. tìm việc làm.						B. kí hợp đồng lao động.
   C. sử dụng lao động.					D. thực hiện nghĩa vụ lao động.
Câu 8. Không ai bị bắt nếu
   A. không có sự phê chuẩn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
   B. không có sự  chứng kiến của đại diện gia đình  bị can bị cáo.
   C. không có phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ phạm tội quả tang.
   D. không có sự đồng ý của các tổ chức xã hội.
Câu 9. Ở nước ta, danh dự và nhân phẩm của cá nhân được tôn trọng và
   A. bảo vệ.		B. khuyến khích.		C. độc lập.		D. tự do.
Câu 10. Chỉ được khám xét nhà ở của công dân trong các trường hợp nào sau đây?
   A. Vào nhà lấy lại đồ đã cho người khác mượn khi người đó đi vắng.
   B. Nghi ngờ người đó lấy trộm đồ của mình.
   C. Cần bắt người bị truy nã đang lẩn trốn ở đó.
   D. Bắt người không có lí do.
Câu 11. Nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của người chuyển thư, điện tín?
A.  Không được giao nhầm cho người khác.
B.  Kiểm soát nội dung thư trước khi chuyển.
C.  Chuyển đến tay người nhận.		
D.  Không được để mất thư, điện tín của nhân dân.
Câu 12. Quyền bầu cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh  vực
   A. Chính trị.	                B. Kinh tế.                  C. Văn hóa.	         D. Xã hội.
Câu 13. Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường 
   A. Tự đề cử.	B. Tự bầu cử.      C. Được giới thiệu ứng cử.   D. Được đề cử.
Câu 14. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở được thực hiện theo nguyên tắc
   A. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.		
   B. dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
   C. dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân theo dõi.	          
   D. Dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra.
Câu 15. Công dân có quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng là nội dung của quyền nào dưới đây?
   A. Quyền học tập					B. Quyền được phát triển.
   C. Quyền được khuyến khích.			D. Quyền tự do cơ bản.
Câu 16. Công dân có thể học bác sĩ, kĩ sư, học sư phạm, học khoa học tự nhiên, hoặc khoa học xã hội là thể hiện
   A. quyền học thường xuyên, học suốt đời.		
   B. quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
   C. quyền học bất cứ ngành nghề nào.		
   D. quyền học không hạn chế.
Câu 17. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm
A.  sức lao động, đối tượng lao động,công cụ lao động.
B.  sức lao động, tư liệu lao động,công cụ sản xuất.
C.  sức lao động, công cụ lao động,tư liệu lao động.
D.  sức lao động, đối tượng lao động,tư liệu lao động.
Câu 18. Theo C. Mác, chúng ta có thể dựa vào đâu để phân biệt các thời đại kinh tế khác nhau trong lịch sử ?
A.  Sản phẩm lao động.				B.  Đối tượng lao động.
C.  Người lao động.				D.  Công cụ lao động.
Câu 19. Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi
A.  thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.
B.  thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.
C.  thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.
D.  thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa.
Câu 20. Trên thị trường, khái niệm cầu được hiểu là nhu cầu   
    A. có khả năng thanh toán.			B. hàng hoá mà người tiêu dùng cần.	
    C. chưa có khả năng thanh toán.		D. của người tiêu dùng.
Câu 21. Người tham gia giao thông bằng xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm  thì thuộc hình thức vi phạm pháp luật nào dưới đây?
   A. Kỉ luật.			B. Dân sự.		C. Hành chính.	D. Hình sự.
Câu 22. Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì
   A. vi phạm hành chính.				B. vi phạm hình sự.
   C. vi phạm dân sự.				D. vi phạm kỉ luật.
Câu 23. Trường hợp nào dưới đây thuộc hình thức thi hành pháp luật?
   A. Cá nhân, tổ chức làm những việc nên làm.
   B. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật cho phép.
   C. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật quy định phải làm.
   D. Cá nhân, tổ chức không làm những việc pháp luật cấm.
Câu 24. Theo quy định của Hiến pháp 2013 học tập là 
   A. nghĩa vụ của công dân.			B.  quyền của công dân.	
   C. trách nhiệm của công dân.			D. quyền và nghĩa vụ của công dân.
Câu 25. Nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giữa anh, chị, em trong gia đình ?
   A. Đùm bọc, nuôi dưỡng và giúp đỡ nhau.		
   B. Không phân biệt đối xử giữa các anh, chị, em.
   C. Yêu quý, kính trọng, nuôi dưỡng cha mẹ.		
   D. Sống mẫu mực và noi gương tốt cho nhau.
Câu 26. Hành vi tự ý vào nhà của người khác là xâm phạm 
   A. quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.   
   B. quyền tự  do về nơi ở, nơi cư trú của công dân.
   C. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.	
   D. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
Câu 27. Công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?
   A. Quyền tự do ngôn luận.			
   B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
   C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.	
   D. Quyền về đời sống xã hội.
Câu 28. Chủ thể của tố cáo là
   A. tổ chức.							B. cá nhân.            
   C. cả tổ chức và cá nhân.	          				D. chỉ những người trên 18 tuổi.
Câu 29.  Pháp luật thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm
   A. tạo điều kiện để ai cũng được học hành.		
   B. tạo điều kiện để ai cũng được  phát triển.
   C. tạo điều kiện để ai cũng được sáng tạo.		
   D. tạo điều kiện để ai cũng được nghiên cứu khoa học.
Câu 30. Nội dung nào dưới đây là nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh ? 
   A. Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.
   B. Xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
   C. Giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
   D. Đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất cho người lao động.
Câu 31. Anh B săn bắt động vật quý hiếm. Trong trường hợp này, anh B đã không
   A. sử dụng pháp luật.					B. thi hành pháp luật.
   C. áp dụng pháp luật.					D. tuân thủ pháp luật.
Câu 32. Hành vi không lạng lách, đánh võng khi đi xe máy trên đường của anh A là biểu hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
   A. Sử dụng pháp luật.					B. Tuân thủ pháp luật.
   C. Thi hành pháp luật.					D. Áp dụng pháp luật.
Câu 33. Ông A vận chuyển gia cầm bệnh, bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và buộc phải tiêu hủy hết số gia cầm bị bệnh này. Đây là biện pháp chế tài:
   A. dân sự.		   B. hình sự.		    C. hành chính.		   D. kỷ luật.
Câu 34. Anh A và anh B là nhân viên phòng chăm sóc khách hàng của công ty z. Vì anh A có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh    B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty z đã thực hiện đúng nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?
   A. Nâng cao trình độ.			B. Thực hiện quyền lao động.
   C. Thay đồi nhân sự.			D. Tuyển dụng chuyên gia.
Câu 35. Sau khi tiếp cận được một số bí quyết kinh doanh từ công ty Z, chị L đã tìm cách hợp pháp hóa hồ sơ rồi tự mở cơ sở riêng dưới danh nghĩa của công ty này. Chị L đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?
  
    A. Chủ động liên doanh, liên kết.	                                B. Độc lập tham gia đàm phán.
   C. Tự chủ đăng kí kinh doanh.	                                     D. Phổ biến quy trình kĩ thuật.    
Câu 36. Phát hiện A đang bẻ khóa để lấy trộm xe máy, công an viên B xông vào bắt giữ rồi đưa người và tang vật về trụ sở Công an phường. Vì A kháng cự quyết liệt, anh B đã buông lời nhục mạ và đánh gãy tay A. Trong trường hợp này, anh B không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?  
   A. Bất khả xâm phạm về tính mạng.   			B. Được bảo hộ về nhân phẩm.  
   C. Được bảo hộ về sức khỏe.  				D. Bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 37. Ông A có con gái tên T đang học lớp 11 đã đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2017. Khi biết tin T yêu H là thanh niên không nghề nghiệp lại nghiện hút, ông A đã rất bất ngờ. Ông vừa tìm cách giám sát con gái chặt chẽ, vừa thuê D đánh H. Trong một lần ông A về quê, T rủ H đến nhà chơi. Thấy trên bàn trang điểm có chiếc nhẫn kim cương, H lấy trộm và mang bán được 500 triệu đồng rồi xui người yêu cùng bỏ trốn. Trong trường hợp trên, những ai phải chịu trách nhiệm pháp lí?  
   A. Ông A, D và H.  	                                               B. Ông A, D, H và T.  
   C. Ông A, D và T.  				            D. Ông A, T và H
Câu 38. Sau khi nhận năm trăm triệu đồng tiền đặt hàng của chị A và chị B, với mong muốn chiếm đoạt số tiền trên, chị N nói với chồng đó là tiền trúng xổ số rồi hai vợ chồng về quê mua đất làm trang trại. Quá hạn giao hàng đã lâu, tìm gặp chị N nhiều lần không được, chị A và chị B đã đến nhà dọa nạt, đập phá đồ đạc và hành hung gây thương tích cho con chị N. Trong lúc mọi người tập trung cấp cứu cháu bé, chị A và chị B lấy xe máy Honda SH của chị N để siết nợ.  Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình sự?
   A. Chị A và chị B.					           C. Chị N, chị A và chị B.
   B. Vợ chồng chị N, chị A và chị B.			D. Chị A, chị B và chồng chị N.
Câu 39. Sau khi cùng vợ nộp đơn thuận tình li hôn ra Tòa án, anh B bàn với chị K kế hoạch tổ chức tiệc cưới. Được tin này, vốn đã nghi ngờ chị K có ý đồ chiếm đoạt tài sản của gia đình, lại được bà nội tên S đã nhiều lần xúi giục nên con ừai anh B đã đón đường lăng mạ, sỉ nhục bố và chị K. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
   A. Chị K và bố con anh B.			B. Bà S và con trai anh B.
   C. Bà S và bố con anh B.			D. Anh B và chị K.
Câu 40. Vì thường xuyên bị anh P đánh đập, chị M là vợ anh P đã bỏ đi khỏi nhà. Tình cờ gặp chị M trong chuyến công tác, anh H là em rể anh P đã ép chị M theo mình về hạt kiểm lâm gần đó, kể lại toàn bộ sự việc với anh T là Hạt trưởng và được anh T đồng ý giữ chị M tại trụ sở cơ quan chờ anh H quay lại đón. Tuy nhiên, chị M đã được anh Q là một người dân trong vùng giải thoát sau hai ngày bị giam giữ. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
   A. Anh H và anh P.					C. Anh H, anh T và anh P.
   B. Anh H, anh T và anh Q.				D. Anh H và anh T.
---------------------------HẾT-------------------------------
